
Tên đơn vị: Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam 

Số định danh: Nếu chưa có thì để trống 

Địa chỉ: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Mẫu D02-TS 

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH 

ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam) 

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN 

Số:  01  tháng 11 năm 2016 

ST
T 

Họ và tên Số định danh 

Cấp bậc, 
chức vụ, 

chức 
danh 

nghề, nơi 
làm việc 

Tiền lương 

Từ tháng, 
năm 

Đến 
tháng, 
năm 

Ghi chú Hệ số/Mức 
lương 

Phụ cấp 

Chức 
vụ 

Thâm 
niên 
VK 

(%) 

Thâm 
niên 
nghề 
(%) 

Phụ cấp 
lương 

Các 
khoản 

bổ 
sung 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Tăng            

I.1 Lao động            

1 Nguyễn Mai An 

Ghi số sổ 
BHXH, chưa 

có thì để 
trống 

Phó 
phòng tài 

chính 
8.000.000    500.000  06/2016  

HĐLĐ số 
01/HĐLĐ-SNV 

ngày 
02/06/2016 

2 Đặng Như Thanh  Thư ký 5.000.000      11/2016  
Ghi số HĐ, ngày 

tháng của 
HĐLĐ 

I.2 Tiền lương 

Nếu điều 
chỉnh mức 
lương cho 
người lao 
động đã 
tham gia 
BHXH thì 
điền vào 
mục này 

          

1 Nguyễn Qúy Đức 0103546891  6.000.000      02/2016   



 Cộng tăng   19.000.000    500.000     

II Giảm            

II.1 Lao động            

             

II.2 Tiền lương            

             

 Cộng giảm            

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: Ghi tổng số sổ BHXH muốn cấp. 

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: Ghi tổng số thẻ BHYT muốn cấp. 

 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …. tháng …. năm ….. 

Đơn vị 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu 

 


